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Để đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, vai trò của  các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong công tác phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số là rất cần thiết và phải  duy trì thường xuyên công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Giảng viên, nhân viên bằng nhiều biện pháp khác nhau để đáp ứng với yêu cầu đặt ra. 
ABSTRACT:  
In the digital transformation process, the role of vocational education institutions in human resource development is very necessary and must be regularly maintained its training to improve the quality of the civil servants, lecturers and employees with many different measures in order to meet the requirements set in the Fourth Industrial Revolution.
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1. MỞ ĐẦU 
Chuyển đổi số đang là xu hướng phát triển toàn cầu, là quá trình tối ưu hóa và tự động hóa quy trình, là thay đổi phương thức làm việc, tư duy, cách tiếp cận trong tổ chức và quản lý, thay đổi cả mối quan hệ với xã hội, người dân, chuyển đổi mô hình, hình thức cung cấp dịch vụ, tạo ra những giá trị mới, kiến thức và kỹ năng mới.
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tạo ra sự thay đổi đến đời sống, Kinh tế - Xã hội. Đây là thách thức của ngành Giáo dục, cụ thể tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại. Nếu người Thầy chỉ tập trung cung cấp, truyền đạt thông tin tri thức theo phương pháp truyền thống thì trong thời đại số, người máy và các thiết bị thông minh sẽ làm tốt hơn vai trò của người Thầy. Trước những thách thức và yêu cầu mà cuộc CMCN 4.0 đặt ra cho ngành giáo dục, vai trò của đội ngũ Giảng viên phải có sự thay đổi mạnh mẽ, biến đổi từ vai trò truyền thụ kiến thức theo lối truyền thống sang vai trò xúc tác và điều phối, chuyển sang chức năng hướng dẫn người học, lấy người học làm trung tâm trong quá trình giảng dạy. Giảng viên sử dụng tối đa các phương tiện nhằm khơi dậy trong sinh viên tinh thần chủ động học tập, khả năng nghiên cứu. Vì thế, người Thầy phải không ngừng cập nhật những kiến thức mới về cả chuyên môn và khoa học công nghệ, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác làm việc nhóm để bắt kịp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.
Công tác giảng dạy và học tập trong kỉ nguyên CMCN 4.0 trở nên khác xa so với những thế hệ trước. Người thầy không thể nói lại những kiến thức sẵn có vì chỉ cần thông qua một vài từ khóa về nội dung môn học trong công cụ tìm kiếm Google, sinh viên có thể nhanh chóng tìm kiếm được nhiều tài liệu sách in dạng file được chia sẻ miễn phí, sinh viên hoàn toàn đủ khả năng tiếp thu lượng kiến thức nhiều hơn cả những gì giảng viên truyền tải trên lớp. Do đó, người Thầy trong thời đại 4.0 sẽ là người gợi mở và định hướng nhiều hơn là truyền đạt kiến thức. Bên cạnh đó, không gian học tập cũng không còn bó hẹp trong khuôn khổ lớp học, giảng đường, thư viện và thời khóa biểu cố định, các lớp học trực tuyến trong thời 4.0 có thể diễn ra ở bất cứ đâu, vào thời điểm nào. Đào tạo trực tuyến đang là một trong những cách thức tổ chức giảng dạy của mô hình giáo dục 4.0, đào tạo trực tuyến dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin là xu thế hội nhập giáo dục toàn cầu.
Hình thức đào tạo trực tuyến đòi hỏi người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức nữa, mà phải là người hướng dẫn, điều phối tạo ra môi trường học tập cho sinh viên; không chỉ giảng bài mà phải tập trung giúp sinh viên định hướng việc học. Giảng viên không chỉ giỏi về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp câu hỏi của sinh viên, mà còn phải có bản lĩnh, thường xuyên nâng cao năng lực thích ứng với hoàn cảnh mới, đổi mới phương pháp dạy học, tối đa hóa ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện trực quan vào quá trình dạy học.
2. THỰC TRẠNG
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là trường Cao đẳng chất lượng cao, là cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có đội ngũ Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên (CB, GV, NV) có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo qui định.
Nhà trường luôn tạo điều kiện, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh phí, thời gian để khuyến khích CB, GV, NV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn chung về viên chức quản lý từng vị trí công tác, kỹ năng thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Đã triển khai các phần mềm như: hành chính điện tử (E-Office), quản lý đào tạo (PMT- EMS), quản lý nhân sự (EPMIS), kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS), phần mềm giảng dạy…,  xây dựng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống mạng, triển khai hệ thống đánh giá năng lực (KPIs), đảm bảo cho việc xây dựng chế độ thù lao, khen thưởng hợp lý.
Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội.    
Đã thực hiện trao đổi thông tin hợp tác đào tạo với các trường: Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Cao đẳng City of Glasgow (Vương quốc Anh), Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
Nhà trường ngày càng đáp ứng và thể hiện tầm quan trọng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, để đáp ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ nhà trường phải chuyển đổi mô hình đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Bài viết nói lên vai trò của Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp nói chung và tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được kỳ vọng cho sự phát triển trường và xã hội.
Từ thực tiễn phát triển của nhà trường có thể thấy rằng, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường có ý nghĩa hết sức quan trọng và cũng là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chiến lược phát triển của nhà trường năm 2022 cũng nêu rõ cần tập trung tạo đột phá ‘phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ’.
3. VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
3.1. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên
Trong cuộc cách mạng công nghệ số, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cần phải kết hợp các mô hình đào tạo tiên tiến, đào tạo trực tuyến để giảng viên vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới. Có một số mô hình giảng dạy trực tuyến đã và sẽ được ứng dụng trong giảng dạy, đào tạo như: mô hình E-learning (mô hình hệ thống quản lý qua mạng); mô hình B-learning (mô hình dạy học kết hợp hình thức học tập trên lớp với hình thức học hợp tác qua mạng máy tính và tự học); mô hình ứng dụng kỹ thuật hội thảo truyền hình là dịch vụ cho phép nhiều người hội thảo từ xa, với sự xuất hiện của hình ảnh và âm thanh từ một người đến những người còn lại; mô hình giáo dục 4.0 (mô hình đại học số) là mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lí - nhà doanh nghiệp, đưa tiến bộ công nghệ thông tin vào trường học để nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp việc dạy và học diễn ra mọi lúc mọi nơi. 
Theo chuẩn giáo dục 4.0, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.
Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên sẽ không đạt hiệu quả cao nếu mỗi giảng viên không nỗ lực, khắc phục khó khăn để phấn đấu trong công tác. Vì vậy, mỗi giảng viên cần thường xuyên tự bồi dưỡng, không ngừng học tập nâng cao kiến thức, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tác phong nhà giáo. 
Trong xu thế hội nhập hiện nay, giảng viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng, hiểu biết sâu rộng, nắm vững hệ thống các phương pháp dạy học và linh hoạt khi vận dụng; có kỹ năng NCKH ứng dụng, có khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, bài giảng điện tử trong dạy học; các kĩ năng sư phạm, đặc biệt giảng viên cần có kĩ năng truyền cảm hứng đến người học.
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường CMCN 4.0, đội ngũ nguồn nhân lực của trường phải có những năng lực mới, năng lực sáng tạo và phẩm chất mới trên cơ sở chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm và những kỹ năng mềm cần thiết khác. Đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên trên cơ sở chuẩn nhà giáo dục trong nước hoặc quốc tế. 
3.2. Nâng cao năng lực sử dụng các phương tiện công nghệ phục vụ quá trình dạy học 
Cách mạng 4.0 là cuộc “cách mạng số”, do vậy giảng viên phải là người có năng lực quản lý tài nguyên mạng, có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ để phục vụ quá trình dạy học. Để có được những năng lực này, nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng năng lực sử dụng các phương tiện công nghệ phục vụ quá trình giảng dạy bằng cách mở các khóa huấn luyện ngắn hạn hoặc tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ của các giảng viên có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy cho các giảng viên còn yếu về kỹ năng tin học. Công tác này cần phải được làm thường xuyên và liên tục tập trung vào những nội dung: cách số hóa bài giảng, tài liệu giảng dạy, upload lên thư viện điện tử để sinh viên dễ dàng truy cập, giảng viên dễ dàng kiểm soát, cập nhật mới mỗi năm; cách thiết kế những lớp học trực tuyến, xây dựng diễn đàn học tập, trao đổi học thuật trên mạng Internet; tập huấn sử dụng thư viện điện tử, khai thác tài nguyên vô tận trên mạng Internet phục vụ giảng dạy. 
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho việc phát triển năng lực này của giảng viên, nhà trường đầu tư trang bị những phương tiện công nghệ, hướng dẫn và tập huấn cho giảng viên có thể sử dụng để phục vụ hỗ trợ quá trình giảng dạy. Khi giảng viên quản lý, am hiểu được các phương tiện công nghệ sẵn có, họ sẽ chủ động, sáng tạo hơn trong việc ứng dụng công nghệ cũng như hướng dẫn người học sử dụng để cải tiến quá trình học tập.
3.3. Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên
Để tiếp cận những tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến do sự phát triển của CMCN 4.0 mang lại, người giảng viên phải thông thạo ngoại ngữ. Đây là điều kiện cần thiết để giảng viên hội nhập với xu hướng kết nối toàn cầu hóa, hội nhập với giáo dục thế giới. Vì thế, nhà trường phải chú trọng việc thúc đẩy giảng viên đạt chuẩn ngoại ngữ và luôn nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên. Đồng thời, nhà trường cần tạo nhiều điều kiện hơn nữa để giúp giảng viên nâng cao trình độ tiếng Anh.
Mặt khác người Thầy phải tăng cường sinh hoạt học thuật bằng tiếng Anh, giảng dạy những học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh để cả giảng viên và sinh viên có điều kiện nghiên cứu sâu chuyên ngành của mình bằng tiếng Anh; giới thiệu và tập huấn cho giảng viên cách viết bài, cách liên hệ gửi bài đăng trong các hội thảo, tạp chí quốc tế theo đặc thù từng chuyên ngành bằng tiếng Anh. Việc tăng cường cử cán bộ giảng viên đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài cũng là biện pháp quan trọng để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên. 
3.4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên
Trong thời đại công nghệ số, con người luôn phải tìm tòi, khám phá và thích nghi với những biến đổi do sự phát triển của công nghệ mang lại. Vì thế, xu thế đào tạo theo hướng nghiên cứu đã được nhiều chuyên gia đề xuất. Để đào tạo theo hướng nghiên cứu, người giảng viên trước hết phải là những chuyên gia NCKH mới có thể đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực NCKH và sự sáng tạo mạnh mẽ.
Bên cạnh việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ, giảng viên cần không ngừng bồi dưỡng năng lực NCKH. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công tác giảng dạy và NCKH là hai nhiệm vụ chính luôn bổ trợ cho nhau, người giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy năng lực NCKH phát triển. Mặt khác, người giảng viên có năng lực NCKH tốt sẽ khám phá được nhiều cái mới, cái tiên tiến về nội dung, phương pháp phục vụ cho công tác giảng dạy. Thông qua NCKH, năng lực tư duy của giảng viên cũng được rèn luyện và tăng cường.
Bồi dưỡng năng lực NCKH cho giảng viên cần được nhà trường tiến hành thường xuyên và liên tục với những biện pháp như: Gắn NCKH với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và thực tiễn giáo dục; kết hợp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với NCKH bằng cách tăng cường chiến lược bồi dưỡng giảng viên theo hướng nghiên cứu; xây dựng các nhóm nghiên cứu theo chuyên ngành nhằm tăng cường trao đổi học thuật, kỹ năng NCKH; tổ chức và khuyến khích giảng viên tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm NCKH. 
Đội ngũ nguồn nhân lực cần phải tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm với các trường đại học, giữa các viện nghiên cứu giáo dục, trường học trong nước, trường nước ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục; tăng cường các hoạt động hợp tác đa phương, song phương trong các lĩnh vực giáo dục như: Nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lí; quản trị nhà trường.
Xây dựng và hoàn thiện quy trình đánh giá, nghiệm thu các công trình NCKH sao cho đảm bảo chất lượng các công trình ngày một nâng lên. Nâng cao chất lượng các bài báo, các đề tài NCKH, khuyến khích việc lập các nhóm nghiên cứu nhằm tăng cường trao đổi học thuật, sáng kiến kinh nghiệm trong NCKH. Tăng cường các chính sách, hỗ trợ kinh phí cho giảng viên trong các hoạt động này để khuyến khích, có những phần thưởng thích đáng cho các công trình khoa học có tính ứng dụng cao, các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.
3.5. Mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, giảng dạy 
Trong xu thế hội nhập và sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay đòi hỏi mỗi Cán bộ, giảng viên, nhân viên phải luôn tự học, tự nghiên cứu để cập nhật những thành tựu của NCKH giáo dục cũng như những ứng dụng của khoa học công nghệ và truyền thông vào đào tạo, giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực, phát triển chương trình. Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ trở nên vô cùng quan trọng. 
[bookmark: _GoBack]Để việc hợp tác bồi dưỡng có hiệu quả, nhà trường cần chủ động liên kết, tạo mạng lưới, thường xuyên tạo ra các diễn đàn trao đổi chuyên môn, có sự tham gia của Cán bộ, giảng viên, nhân viên ở các vị trí chuyên môn khác nhau. Trong diễn đàn có thể chia sẻ những kinh nghiệm đã vận dụng mang lại hiệu quả cao tại các đơn vị. Hợp tác trong bồi dưỡng là một việc làm mang lại hiệu quả cho việc cải thiện năng lực nghề nghiệp của mỗi Cán bộ, giảng viên, nhân viên. Việc làm này nhằm hướng đến tăng cường cho Cán bộ, giảng viên, nhân viên kỹ năng tích hợp, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của mình, cải thiện năng lực nghề nghiệp bản thân cũng như xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và hiệu quả.
3.6. Duy trì và thực hiện tốt các chính sách đối với đội ngũ giảng viên
Hàng năm, nhà trường có xây dựng qui chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ Cán bộ, giảng viên, nhân viên tương xứng với thành tích và năng lực cá nhân, điều chỉnh chính sách phụ cấp thu nhập tăng thêm, cơ chế đãi ngộ phù hợp để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tạo động lực và điều kiện cho đội ngũ Cán bộ, giảng viên, nhân viên nâng cao năng lực và trình độ. Khi cuộc sống được đảm bảo thì Cán bộ, giảng viên, nhân viên sẽ yên tâm với nghề và nâng cao được chất lượng giáo dục. Duy trì hỗ trợ kinh phí học tập nâng cao trình độ, đặc biệt những Cán bộ, giảng viên, nhân viên trẻ có nhiều đóng góp cho hoạt động của nhà trường, thực hiện và công bố được nhiều công trình NCKH có chất lượng. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ Cán bộ, giảng viên, nhân viên cần dựa trên đánh giá thực tế về trình độ, năng lực, vị trí công việc, những cống hiến trong nghề và hiệu quả công tác của mỗi Cán bộ, giảng viên, nhân viên. 
4. KẾT LUẬN
Chất lượng của nhà trường được bắt đầu từ chất lượng của đội ngũ Cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, ngoài ý thức của mỗi Cán bộ, giảng viên, nhân viên phải tự thường xuyên bồi dưỡng các năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy, năng lực NCKH thì còn đòi hỏi phải chú trọng bồi dưỡng một số năng lực đáp ứng yêu cầu mới, đó là năng lực sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ, thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp và giảng dạy. Song song đó, nhà trường cũng chú trọng và đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các năng lực cho đội ngũ Cán bộ, giảng viên, nhân viên, đáp ứng nhu cầu của người học trong thời đại mới. Có được như vậy, nhà trường sẽ theo kịp các trường tiên tiến trên thế giới và khu vực và đáp ứng được những yêu cầu của thời đại CMCN 4.0.
Chiến lược thực hiện chuyển đổi số và xây dựng mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai trong vài năm gần đây, cụ thể đã đầu tư trang bị cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt vai trò trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, ngoài cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cần phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực hội đủ các tiêu chuẩn để đáp ứng với chương trình đào tạo chất lượng cao, nhà trường cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thích ứng trong bối cảnh mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần cho sự phát triển của nhà trường trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo hiện nay.
Trong tình hình hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa hiện nay, nhiệm vụ của nhà trường có vai trò quan trọng trong việc đào tạo, ứng dụng thành tựu CMCN 4.0, đào tạo những con người đáp ứng theo nhu cầu phát triển đất nước, tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để đáp ứng mục tiêu đề ra nhà trường cần phải đồng bộ các giải pháp trên để có được đội ngũ Cán bộ, giảng viên, nhân viên là những người giỏi về chuyên môn, có tính kỷ luật và ý thức chính trị cao trong từng công việc được phân công đảm nhiệm. 
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	Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số,… cùng với bối cảnh đặc biệt (đại dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường) đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững nguồn nhân lực số.
Sự tác động đó đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Đây chính là thách thức trong việc phát triển bền vững nguồn nhân lực số. Đòi hỏi đội ngũ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phải tiên phong trong nhận thức và hành động của mình để thích ứng với chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Bài viết này tập trung giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thực trạng và giải pháp phát triển bền vững nguồn nhân lực số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.
ABSTRACT:
The industrial revolution 4.0, the trend of digital transformation, etc., together with the special context (prolonged COVID-19 pandemic, complicated and unpredictable developments) have strongly impacted the sustainable development of digital human resources force.
That impact has been setting extremely urgent requirements for the cause of fundamental and comprehensive renovation of education, training and vocational education. This is the challenge in the sustainable development of digital human resources. Requires staff - lecturers - staff at Ly Tu Trong Quality College in Ho Chi Minh City, to pioneer in their awareness and actions to adapt to digital transformation in the revolutionary period. Industry 4.0.
This article focuses on giving a brief overview of digital transformation in higher education, the current situation and solutions for sustainable development of digital human resources at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City to meet the requirements digital transformation in the era of Industrial Revolution 4.0.





1. Mở đầu
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực đang được Chính phủ Việt Nam khuyến khích và ưu tiên. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, nhưng nếu tiến trình này được thúc đẩy mạnh mẽ, chuyển đổi số sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các cơ sở đào tạo và xã hội - đặc biệt trước bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sử dụng chuyển đổi số để phát triển nguồn nhân lực có khả năng thích ứng tốt với các biến đổi liên tục của công nghệ mới, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số của các lĩnh vực, ngành nghề hiện nay. Đây chính là một trong những thách thức trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối diện trong công tác phát triển nguồn nhân lực số. Để giải quyết bài toán trên, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM thời gian qua đã chủ động thay đổi thông qua thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng kết quả của hoạt động chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, kết quả đem lại chưa cao, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và giải pháp để phát triển nguồn nhân lực số trong thời kỳ chuyển đổi số là vấn đề cấp bách cần được thực hiện ngay, để từ đó có giải pháp phù hợp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong quản trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM hiện nay.
Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về mô hình chuyển đổi số trong các trường đại học nhưng tập trung lại, có thể tổng kết trong hình 1. Mô hình cho thấy bao trùm quá trình chuyển đổi số trong trường đại học là chiến lược chuyển đổi số nhà trường. Chiến lược chuyển đổi số của nhà trường nhấn mạnh vào việc xác định các mục tiêu tổng thể và nêu rõ định hướng mong muốn của quá trình chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số được xem là bước đầu tiên trên hành trình và là cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số khi các điều kiện bên ngoài và bên trong thay đổi.
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Hình 1: Mô hình chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Trong đào tạo, quá trình chuyển đổi số thể hiện ở nhiều mặt trong đó có việc rút ngắn quy trình tuyển sinh bằng cách sử dụng các công cụ số, tổ chức giảng dạy trên môi trường số để sinh viên (SV) có thể học tập ở bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet mà không phải đến trường. Muốn thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy này thì nhà trường phải xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến một cách có hệ thống để sinh viên có tài liệu học tập từ xa qua mạng Internet, có bài giảng trực tuyến để tự học, trang thư viện số http://thuvienso.lttc.edu.vn, có hệ thống đánh giá trực tuyến để SV có thể tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân trong quá trình đào tạo.
Nghiên cứu khoa học là một trong những trụ cột quan trọng của một trường đại học, vì vậy quá trình chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học cũng nhận được sự quan tâm lớn của các nhà trường. Chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học trước hết phải giúp giảng viên (GV), SV có điều kiện tham gia nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế được thực hiện trên môi trường số. GV và SV phải được tiếp xúc, khai thác các tài liệu khoa học trên môi trường số phục vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học như: các sách chuyên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học của trường đại học trong quá trình chuyển đổi số cũng được thực hiện theo định hướng giúp thúc đẩy quá trình số hóa.
Muốn thực hiện quá trình chuyển đổi số trong trường đại học thì không thể không đề cập tới hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ điển hình cho chuyển đổi số đầu tiên phải đầu tư là đường truyền Internet tốc độ cao, hệ thống máy chủ để quản trị dữ liệu trong toàn hệ thống nhà trường, hệ thống phần mềm để điều hành thống nhất trong toàn bộ cơ cấu quản lý. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ của trường đại học khi chuyển đổi số cần có là cổng thông tin điện tử để kết nối với thế giới trong không gian số, thư viện số để SV có thể truy cập tài liệu học tập từ xa.
An ninh mạng là một trong những thành phần quan trọng của quá trình chuyển đổi số tại các trường đại học. Muốn thực hiện chuyển đổi số một cách an toàn, bảo mật và giữ được bản quyền các tài sản trí tuệ của nhà trường thì trường đại học phải xây dựng quy chế an ninh mạng, bảo mật hệ thống tài khoản trong trường; thiết lập các tường lửa và cài đặt các phần mềm diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các thiết bị công nghệ thông tin tại trường.
Văn hóa nhà trường cũng là một trong những thành phần giúp cho quá trình chuyển đổi số của trường đại học đạt hiệu quả cao. Để nhà trường vận hành có hiệu quả trong chuyển đổi số thì trường đại học phải xây dựng được văn hóa làm việc từ xa thay cho văn hóa làm việc trực tiếp như truyền thống; xây dựng được quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ viên chức, SV khi làm việc trên không gian mạng; xây dựng được văn hóa học tập suốt đời trong đội ngũ cán bộ - giảng viên - nhân viên (CB–GV-NV) và thúc đẩy sự liêm chính về học thuật khi mà các dữ liệu được khai thác dễ dàng qua Internet.
Vấn đề quan trọng nhất, có tính quyết định đến quá trình chuyển đổi số trong trường đại học chính là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đội ngũ phải được đào tạo đầu tiên là GV vì GV quyết định chất lượng đào tạo của trường và GV là nhân tố chủ chốt vận hành hệ thống đào tạo, hằng ngày tiếp xúc với SV trên môi trường số. GV phải được đào tạo để có thể sử dụng các công cụ số trong giảng dạy trực tuyến, đánh giá SV trực tuyến và hỗ trợ SV học tập trực tuyến. GV cũng phải là người thành thạo trong việc khai thác các tài nguyên trực tuyến cho công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học.
Đội ngũ thứ hai phải được đào tạo thích ứng với chuyển đổi số là đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên của các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ quản lý nhà trường bằng các công cụ số. Đội ngũ này phải được đào tạo để sử dụng thành thạo các nghiệp vụ trên nền tảng số như: quản lý đào tạo, quản lý SV, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài nguyên số…
Cuối cùng là đội ngũ kỹ thuật viên quản lý và bảo trì phải được đào tạo một cách có hệ thống để có thể vận hành và bảo trì toàn bộ thiết bị phần cứng và phần mềm của nền tảng số trong trường đại học [2].
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Đến năm 2021, nhân sự toàn trường có 331 người, trong đó: 
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Cán bộ quản lý là 42 người (có 17 Trưởng, Phó khoa và 16 giảng viên kiêm chức), có 37/42 (88.1%) Cán bộ quản lý có trình độ sau đại học, 36/42 (85.71%) Cán bộ quản lý có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học.
Giảng viên: 182 người, trong đó 119/182 (65.38%) có trình độ sau đại học, 30/182 (16.48%) có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học.
Nhân viên: 107 người (trong đó có 1 người tham gia giảng dạy), trong đó 6/107 (5.61%) có trình độ sau đại học, 69/107 (64.49%) có trình độ đại học và cao đẳng, 12/107 (11.21%) có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 82/107 (76.64%) đạt chuẩn ngoại ngữ và 80/107 (74.77%) đạt chuẩn tin học.
Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu có tham gia giảng dạy 215 người, trong đó 150/215 (69.77%) có trình độ sau đại học, 58/215 (26.98%) có trình độ trung cấp Lý luận chính trị, 100% đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ, 133/145 giảng viên dạy nghề có chứng chỉ nghề Quốc gia bậc 3.[9].
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc quản lý đội ngũ cán bộ cũng như thực hiện các công việc được Nhà trường áp dụng các phần mềm công nghệ như: hành chính điện tử (E – Office), quản lý đào tạo (PMT – EMS), quản lý nhân sự (EPMIS), kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS), phần mềm giảng dạy…, xây dựng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống mạng,…
Nhà trường đã xây dựng được Trung tâm Điều hành và Quản lý cơ sở dữ liệu. Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động chính thức vào năm 2018 theo Quyết định số 400/QĐ-LTT-TC ngày 03/03/2018, có nhiệm vụ tích hợp cơ sở dữ liệu từ các phần mềm phục vụ công tác quản trị, công tác nhân sự, công tác đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin; điều phối các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường thông qua hệ thống mạng và ứng dụng Công nghệ thông tin, ngoài ra còn thực hiện chức năng điều hành các hoạt động nhà trường qua hệ thống Camera giám sát cũng như là lưu trữ các nội dung giám sát thông qua camera và công tác truyền thông của nhà trường. Trong thời gian qua, việc đầu tư nâng cấp để duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại trường đã được chú trọng phát triển nhằm hướng đến việc xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại, uy tín, chất lượng và đáp ứng được nhu cầu phát triển trong cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, với những chức năng nhiệm vụ được nhà trường giao phó thì Trung tâm có nhiệm vụ then chốt trong việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của nhà trường trong bối cảnh mới.[7].
Nhà trường chú trọng công tác quy hoạch cán bộ quản lý, lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý trực thuộc trường đảm bảo nguyên tắc dân chủ, thực hiện vào cuối năm học, hoàn thành đúng tiến độ và công khai theo quy định, tạo điều kiện để cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Đối với công tác đánh giá chuyên môn, Nhà trường thực hiện đánh giá chuẩn chuyên môn trên 03 đối tượng: Giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Việc đánh giá chuẩn này được thực hiện dựa theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH, chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng căn cứ vào Nghị định 41 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp Công lập và Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Công tác đánh giá triển khai theo quy trình, kết quả đánh giá phản ánh đúng số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức Nhà trường.[7].
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Ngoài công tác đánh giá chuyên môn, Nhà trường còn xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá trong Quy chế thi đua, thông qua các tiêu chí này các đơn vị trực thuộc trường triển khai, tổ chức đánh giá công khai, công bằng giữa các cá nhân. Kết quả 100% viên chức – người lao động được đánh giá từ mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Cán bộ - viên chức – người lao động thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không cá nhân nào vi phạm kỷ luật từ hình thức nhắc nhở trở lên.[7].
Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho đội ngũ CB-GV-NV tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những điều kiện này được đưa ra nhằm khuyến khích đội ngũ tích cực học tập nâng cao trình độ. Trong năm học 2020 – 2021, tổng số CB-GV-NV tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, tập huấn là 316 lượt, với các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, an ninh quốc phòng,… đối tượng được cử đi học đáp ứng yêu cầu của khoá học, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng và phát triển Nhà trường.[9].
2.2. [bookmark: _Toc104988670]Định hướng phát triển bền vững nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số thời kỳ Cách mạng công nhiệp 4.0
Từ thực tiễn phát triển của nhà trường, có thể thấy rằng việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ khi được thành lập tới nay, nhà trường có rất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cho quá trình phát triển đội ngũ CB-GV-NV.
Để định hướng phát triển đội ngũ CB-GV-NV đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển Trường theo từng giai đoạn, trong năm 2020, nhà trường xây dựng và ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 [9], trong đó cụ thể hoá về số lượng, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và các nhóm chiến lược của Trường.
Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường bao gồm:
- Xây dựng đôi ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đoàn kết và gắn bó với trường. Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo… phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo yêu cầu Giáo dục nghề nghiệp.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực hành cùng kinh nghiệm thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học – cao đẳng tiên tiến trên thế giới.
- Đảm bảo tỷ lệ GV/SV theo chuẩn quy định. Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức, tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển trường. Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để các cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình. Thu hút nguồn GV có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng của nhà trường.
Phát triển đội ngũ được xác định là chiến lược trung tâm, là tiền đề quan trọng để giữ vững quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Sự tồn tại và phát triển của nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ.
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Trên cơ sở chiến lược phát triển dài hạn, hàng năm trường ban hành Chương trình hàng động và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, đồng thời cử cán bộ quản lý tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý do Sở, Ban, Ngành tổ chức nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; bên cạnh đó nhà trường cũng quan tâm bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đối tượng này. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý của trường hầu hết đều có trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên.
[bookmark: _Toc104988737]2.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0
[bookmark: _Toc104988738]2.3.1. Đánh giá chung về nguồn nhân lực của nhà trường
Đội ngũ CB-GV-NV phần lớn có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phẩm chất đạo đức tốt và đạo đức nghề nghiệp. 
Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và tổ chức quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, đội ngũ CB-GV-NV đã đóng góp tích cực, có hiệu quả trong việc đào tạo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của nhà trường thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, bằng sự năng động tạo các nguồn kinh phí và sự hỗ trợ của nhà nước. Nhiều CB-GV-NV đã được đi tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các nước trong khu vực và các nước phát triển.
Có sự sáng tạo và thích ứng với công nghệ khi tổ chức thiết kế trang web cho phòng ban và đưa vào sử dụng. Áp dụng hệ thống quản lý CB-GV-NV bằng thẻ từ. Nhà trường thường xuyên tổ chức các khoá học đào tạo, các buổi hội thảo, toạ đàm với mục đích nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của tất cả các CB-GV-NV trong trường.
Bên cạnh đó, đội ngũ CB-GV-NV của trường vẫn có một số hạn chế: Hiện nay đa phần đội ngũ luôn sáng tạo, thích ứng được với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, vẫn còn một số cá nhân vẫn lựa chọn theo xu hướng an toàn hoặc có sẵn, họ không cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. Trình độ và thành tích nghiên cứu khoa học chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng trước sự phát triển nhanh chóng về khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong chuyển đổi số.
[bookmark: _Toc104988741]2.3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0
Qua tìm hiểu và phân tích thực tế nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, có thể thấy rằng để thích ứng với chuyển đổi số trong thời kỳ CMCN 4.0, thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV-NV là nhiệm vụ hàng đầu nhằm phát triển nhà trường, xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bài viết này, tôi xin được đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển bền vững nguồn nhân lực số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trong TPHCM đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số thời kỳ CMCN 4.0:
Thứ nhất, Tuyển dụng khách quan, công bằng, tránh hiện tượng tiêu cực.
Tuyển dụng được người giỏi là ươm được hạt giống tốt để cho cây khỏe mạnh, một khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV-NV. Trong bối cảnh hiện nay, khâu tuyển dụng là rất quan trọng để tạo ra một thế hệ nhà giáo mới có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Để khâu tuyển dụng được khách quan, công bằng, tránh hiện tượng tiêu cực, cần sử dụng các công cụ công nghệ để giám sát, tiêu chí đầu vào phải cụ thể, rõ ràng, công khai. Thiết kế đề thi các môn nghiệp vụ phải bám sát nội dung ôn tập và có thể thi được trên máy tính để ứng viên biết kết quả khi kết thúc phần thi của mình. Việc giảng tuyển của ứng viên trước hội đồng tuyển dụng cần được ghi lại bằng hình ảnh camera để bảo đảm tính khách quan. Sau khi trúng tuyển, các ứng viên phải có cam kết lộ trình phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, bằng cấp theo yêu cầu của nhà trường. Kết quả của việc thực hiện cam kết là căn cứ để tiếp tục gia hạn hợp đồng. Có như vậy, mỗi nhà giáo mới luôn nỗ lực trên con đường tự bồi dưỡng để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chuyển đổi số trong giáo dục.
Cùng với quá trình tuyển dụng là thực hiện giải pháp cơ cấu lại, sắp xếp một cách hợp lý để giải quyết tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhà giáo. Giải quyết những CB-GV-NV yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ, về tư tưởng chính trị, đạo đức…không còn đủ điều kiện đứng lớp và công tác theo các chế độ, chính sách hợp lý. 
Thứ hai, Chuyển đổi số trong công tác quy hoạch đội ngũ Cán bộ-Giảng viên-Nhân viên theo hướng phát triển của nhà trường
Căn cứ vào tính đặc thù, quy mô phát triển của nhà trường cũng như đòi hỏi các ngành nghề và nhu cầu của người học mà có kế hoạch quy hoạch nguồn nhân lực cho phù hợp qua từng giai đoạn, thời kỳ của nhà trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, đảm bảo trình độ kiến thức, kỹ năng… đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chuẩn hoá theo nhu cầu của xã hội. Trước hết là kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học.
Thứ ba, Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển cụ thể cho Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số
Có những kế hoạch phát triển các nội dung về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông cho nhà trường, Trung tâm trong 5 năm, tầm nhìn 10 năm dựa trên các dự báo về chuyển đổi số và sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 và đánh giá hiệu quả sau từng năm, từng quý để cán bộ Trung tâm định hướng hoạt động cụ thể nhằm xây dựng mục tiêu phấn đấu học tập, nghiên cứu.
Thứ tư, Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng gắn với năng lực và chuyển đổi số
Xây dựng nội dung chương trình cần căn cứ vào nhu cầu của từng vị trí việc làm phù hợp về kiến thức và kỹ năng chuyên môn để cán bộ thực hiện tốt những công việc được giao. Đổi mới chương trình, nội dung, rà soát toàn bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng hiện có nhằm cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại cho phù hợp với vị trí việc làm tương ứng với công cuộc xây dựng nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hoá và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng thể hiện nhu cầu cho từng vị trí việc làm cụ thể bằng nhiều hình thức từ thực tiễn đến nghiên cứu chuyên sâu, qua đó các chương trình, nội dung sẽ phong phú, đa dạng, mang tính linh hoạt hơn.
Thứ năm, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ-Giảng viên-Nhân viên kiến thức, kỹ năng Công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng – dạy hay quản lý để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác chuyên môn tốt sau khi sinh viên tốt nghiệp mà không cần đào tạo lại.
Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý vận hành hệ thống để quản lý cơ sở dữ liệu mạng rất cần thiết và tính chính xác từ công tác quản lý giúp việc vận hành các thao tác tìm kiếm, vận chuyển thông tin được mạch lạc, nhanh chóng và chính xác theo từng yêu cầu cụ thể của người dùng.
Thứ sáu, Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đặc biệt đối với bộ phận nhân lực chất lượng cao
Chính sách tiền lương phải được tính toán trên cơ sở lượng hoá kết quả lao động và phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Bộ phận nhân lực chất lượng cao được trả thu nhập vượt trội so với bộ phận còn lại là hoàn toàn xứng đáng, do chính sự đóng góp quan trọng của họ vào kết quả giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trả lương xứng đáng sẽ tạo động lực để nguồn nhân lực không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng bản thân và ngày càng có đóng góp lớn hơn cho nhà trường. Bên cạnh việc ưu đãi về tiền lương, bộ phận nhân lực chất lượng cao cần được bảo đảm môi trường làm việc tốt, cả về mặt kĩ thuật và mặt xã hội.
Về kỹ thuật, bộ phận nhân lực chất lượng cao cần được ưu tiên về không gian làm việc, được ưu tiên khai thác sử dụng các phương tiện hiện đại nhằm phát huy tốt nhất năng lực lao động của họ. Về mặt xã hội, lao động của bộ phận nhân lực chất lượng cao là lao động phức tạp, cần huy động sự tập trung cao độ cả về tư duy và thao tác kỹ thuật, vì vậy việc quản lý lao động phải linh hoạt, mềm dẻo, tạo cảm giác thoải mái và cảm hứng sáng tạo cho họ.
Thứ bảy, Đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu, các trường đại học – cao đẳng trong nước và ngoài nước
Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài sẽ giúp bộ phận nhân lực của nhà trường được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu; đồng thời cũng góp phần quan trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực cho mỗi bên. Cần tăng cường mời giảng đối với những giảng viên cao cấp, các nhà khoa học có uy tín. Các chuyên gia đầu ngành từ các trường đại học, viện nghiên cứu khác nhằm bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho mình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận nguồn lực chất lượng cao cho mình của Nhà trường thực hiện các hoạt động thỉnh giảng, ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học và tham gia các hội đồng đánh giá luận văn, luận án, đề tài khoa học của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu khác.
3. Kết luận
Cuộc CMCN 4.0 tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống, kinh tế xã hội, đây chính là thách thức của ngành giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại. Ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng cần phải có một tầm nhìn xa trong bối cảnh chuyển đổi liên tục của các hình thức tổ chức và các yêu cầu về kỹ năng. Theo đó, người lao động trong tương lai sẽ cần phải có khả năng học tập suốt đời để sẵn sàng cho các thay đổi.
Trước bối cảnh đang thay đổi một cách nhanh chóng, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cần nhìn nhận lại, để nâng cao khả năng đáp ứng, thích ứng với môi trường đang thay đổi và cần phải xác định tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thông qua hợp tác với các trường đại học, cao đẳng.  Đồng thời, để phát triển bền vững nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, mỗi CB-GV-NV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cần nâng cao nhận thức của về chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả chính sách phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, phát triển đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ hiệu và thực hiện chuyển đổi số phải gắn liền với doanh nghiệp sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc104988743]
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TÓM TẮT
Bối cảnh: Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ số đã đặt ra bài toán về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
Kết quả: Tìm ra các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bàn luận: Thực trạng nhu cầu nhân lực trong chuyển đổi số và các giải pháp đào tạo, quản lý nguồn nhân lực để phát huy thế mạnh và nội lực của nhân viên và đơn vị trước xu thế của xã hội. 
ABSTRACT
Context: The explosion of the fourth industrial revolution with digital technology has posed the problem of training and human resource management, especially in the field of education and training.
Results: Finding solutions for digital transformation in training and human resource management in the industrial revolution 4.0.
Discussion: The current situation of human resource needs in digital transformation and solutions for training and human resource management to promote the strengths and internal resources of employees and units in the face of the trend of society.



















Phát triển nguồn nhân lực luôn là một câu hỏi thường trực không chỉ tại các công ty hay doanh nghiệp mà còn của các trường đại học, cao đẳng, viện đào tạo và nghiên cứu. Các trường đại học, cao đẳng chính là nơi cung ứng nguồn lực lao động cho toàn xã hội. Nếu đội ngũ giảng viên không kịp thời phát triển năng lực của bản thân theo kịp sự phát triển của thời đại trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số trên toàn cầu thì không bao giờ đào tạo được một đội ngũ nhân lực đáp ứng với xu thế và trình độ phát triển của thế giới. Từ quan điểm này, bài báo đề cập đến các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm định hướng cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nâng tầm lên thành Trường đại học theo hướng ứng dụng trong tương lai gần, phục vụ cho sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
1. Mở đầu
Tương lai của một đất nước nằm ở sự đổi mới, khởi nghiệp, hoạt động kinh doanh và điều này đòi hỏi phải cải thiện chất lượng trong lĩnh vực giáo dục, thị trường lao động trong những năm tới. Chỉ những cải cách sâu rộng trong giáo dục, dạy nghề và thị trường lao động mới có thể mang lại cho những người lao động triển vọng tốt hơn. Có thể nói các trường đại học, cao đẳng hình thành nên trình độ dân trí và động lực của mọi cá nhân và tập thể trong xã hội. Nó có nghĩa là vai trò của các trường ngày càng được chú trọng, sự kỳ vọng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, để phát triển được một đội ngũ nhân lực có tâm, có tầm theo kịp được xu thế của xã hội chúng ta phải có một quá trình chuẩn bị thật vững chắc và không ngừng phát triển, cập nhật. Tính chuyên nghiệp cao của giáo viên và nhân viên của trường cao đẳng, đại học là các thuộc tính quan trọng nhất. 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại những thay đổi sâu rộng cho nền giáo dục về môi trường học, phương pháp giảng dạy và vai trò của giảng viên. Báo cáo về những mô hình giáo dục trong thời kỳ giáo dục 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã chỉ ra 8 yếu tố then chốt về nội dung học tập và thực hành nhằm tạo ra môi trường giáo dục chất lượng cao gồm: Kỹ năng công dân toàn cầu, Kỹ năng đổi mới và sáng tạo, Kỹ năng công nghệ, Kỹ năng giao tiếp, Học tập cá nhân hóa và tự học, Chương trình học dễ tiếp cận, Học tập dựa trên giải quyết vấn đề và sự hợp tác, Học tập suốt đời. Vì vậy, Người giảng viên phải thay đổi vai trò từ truyền thụ kiến thức sang người hướng dẫn và thiết kế môi trường học tập tiên tiến, giúp người học tự định hướng việc học tập. 
Trong cuộc cách mạng số là sự cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra giữa người với người và giữa người với máy móc, trí tuệ nhân tạo. Các ngành nghề ít có sự sáng tạo, có thể công nghiệp hóa sẽ dần dần được thay thế bằng máy móc. 
“Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, sau đại học ở các lĩnh vực, ngành, nghề mở thêm chuyên ngành đào tạo hoặc cập nhật, bổ sung nội dung đào tạo về chuyển đổi số trong lĩnh vực, ngành, nghề của mình. Đổi mới chương trình đào tạo và tăng chỉ tiêu đào tạo đối với các ngành công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ. Chuẩn hóa các chuyên ngành đào tạo gắn với nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.” Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/01/2022.
Vì vậy, việc tìm các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là rất cấp thiết trong các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam. 
2. Thực trạng nhu cầu nhân lực chuyển đổi số trong xã hội
Chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, mang lại cơ hội mới thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển vượt bậc. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận thấy tác động tích cực từ chuyển đổi số, đặc biệt là nguồn nhân lực số. Nhiều công việc sẽ được tự động hóa với các robot tiên tiến và trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy những thay đổi lớn nhằm nâng cao năng suất của nhân viên và hiệu quả kinh doanh.
Công việc và quy trình làm việc sẽ được thiết lập lại, nhân viên sẽ được giải phóng để tập trung vào các nhiệm vụ mang lại giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, dữ liệu và phân tích về nguồn lực lao động sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng, có đầy đủ thông tin, dựa trên những minh chứng về dịch vụ, năng suất và hiệu quả.
Đại dịch COVID-19 là cú hích tạo ra một sự thay đổi căn bản về môi trường làm việc, thúc đẩy nhu cầu về lực lượng lao động có khả năng thích ứng và độ linh hoạt cao giúp doanh nghiệp vẫn giữ vững và phát triển bất kể có biến động lớn ra sao.
Theo nghiên cứu về “Xu hướng Nhân tài Toàn cầu năm 2021” của Mercer, tác động tài chính và gián đoạn cuộc sống công việc do đại dịch gây ra đã thúc đẩy các nhà tuyển dụng ở Đông Nam Á (Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines) tập trung vào việc xác định nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai bằng nhiều cách đồng thời như tái cơ cấu (48%) và tích cực đào tạo lại nhân lực vào năm 2021 (39%) để sẵn sàng cho việc kinh doanh. 32% doanh nghiệp ưu tiên tái tạo lại hoạt động kinh doanh bền vững, tức là trách nhiệm của tổ chức đối với cộng đồng, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, nhân viên và môi trường cũng được tối đa hóa.
Tại Việt Nam, chính phủ đã đưa ra các nghị định và chủ trương về Chuyển đổi số của Việt Nam với mục tiêu kinh tế số có thể chiếm 20% tỉ trọng GDP quốc gia vào năm 2025, phấn đấu 30% vào năm 2030. Một trong các mục tiêu lớn đến năm 2025 là 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Có thể nói, đây là giai đoạn khẩn trương để đào tạo và phát triển nguồn lực số liên tục đáp ứng cho toàn bộ các doanh nghiệp và các cơ quan bộ ban ngành, giúp chuẩn bị cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai của Việt Nam. 
Tuy nhiên, nhân lực của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số mới mẻ này còn rất thiếu và yếu như theo khảo sát của tập đoàn Viettel, mỗi năm Viettel cần hàng ngàn nhân lực công nghệ cao tuy nhiên Viettel chỉ chọn được hơn 100 ứng viên để đào tạo tham gia các dự án quan trọng phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia. 
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chỉ ra, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hầu hết các chỉ tiêu về nguồn nhân lực của Việt Nam đều đang ở thứ hạng thấp. Về chỉ số nguồn nhân lực, Việt Nam xếp thứ 70/100, nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và chỉ xếp hạng tương đương Campuchia. Về chỉ số lao động có chuyên môn cao, Việt Nam thuộc nhóm cuối bảng với thứ hạng 81/100. Đây là thách thức đối với các quốc gia đang phát triển trong công cuộc tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện chuyển đổi số.
Số liệu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho thấy, Việt Nam hiện có hơn 240 trường đại học, trong đó gần 160 trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật: Công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, an toàn thông tin. Hàng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này vào khoảng hơn 50.000 sinh viên. Nếu tính cả đào tạo nghề ở bậc cao đẳng, trung cấp, con số này vào khoảng hơn 62.000 sinh viên. Nguồn nhân lực ít ỏi này không đảm bảo cho kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trên mọi lĩnh vực. Theo TS. Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNIX: “Các đơn vị đào tạo chính thống về Công nghệ thông tin chỉ cung cấp được 40% nhu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp đưa ra những mức lương hấp dẫn, nhưng vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Thực tế, chỉ có khoảng 16.500 sinh viên (chiếm gần 30%) trong tổng số hơn 50.000 sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin tốt nghiệp hàng năm đáp ứng được những kỹ năng và yêu cầu mà doanh nghiệp cần”. 
3. Chuyển đổi số trong công tác quản lý nguồn nhân lực
Thuật ngữ nhân sự công nghệ số đề cập đến sự chuyển đổi số hiện đang ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề trong xã hội nói chung và trong ngành nhân sự nói riêng, Sự chuyển biến này thúc đẩy bởi những tiến bộ trong thu thập, phân tích dữ liệu và các công nghệ tiên tiến khác.
Quản lý nhân sự bằng công nghệ số là cách chúng ta sử dụng công nghệ để trợ giúp nhà trường và đạt được các mục tiêu trong chiến lược quản lý nhân sự.
Trong công tác tổ chức và tuyển dụng nhân sự nếu áp dụng các công nghệ số trong quản lý nhân sự sẽ giải phóng thời gian cho các chuyên gia nhân sự. Một trong những lợi ích rõ ràng nhất được nhận ra khi áp dụng kỹ thuật số là việc tự động hóa các nhiệm vụ thông thường lặp đi lặp lại, không cần sự làm việc của chuyên gia để từ đó tăng giá trị lao động như nhập dữ liệu, sàng lọc trước các ứng viên và thậm chí là xử lý bảng lương trong nhà trường vốn tốn rất nhiều thời gian, các chuyên viên sẽ tập trung xử lý các công việc đòi hỏi tư duy phản biện, lý luận và đánh giá nhiều hơn. 
Việc số hóa các công việc hành chính trong bộ phận nhân sự giúp chúng ta có thời gian để suy nghĩ chiến lược và tổng thể trong việc phát triển nhà trường hay đơn vị của mình quản lý. Tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh mà mỗi cơ quan, đơn vị, trường học có cách tiếp cận và vận dụng khác nhau. Các công việc số hóa quy trình nhân sự tiêu biểu như:
• Ứng dụng ký điện tử, cho phép người nộp đơn hoàn thành một trăm phần trăm đơn xin việc của họ trực tuyến hoặc bằng ứng dụng di động, giảm nhu cầu in tài liệu thực tế.
• Các cuộc phỏng vấn từ xa và ảo, có thể giảm chi phí liên quan đến việc đi lại, thu hút nhiều người nộp đơn xin việc đủ điều kiện hơn và dẫn đến sự tham gia của nhiều ứng viên hơn. 
• Thống kê và đánh giá nhân viên, giảng viên dựa trên bằng cấp, khối lượng công việc, tính cách, năng lực chuyên môn để từ đó bố trí nhân sự một cách hợp lý nhất.
Số hóa nhân sự cũng có thể bao gồm áp dụng các công nghệ phức tạp hơn - chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo AI để phân tích nhân sự nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược trong quản trị.
4. Giải pháp đào tạo nhân sự chuyên ngành công nghệ số trong các trường cao đẳng, đại học.
Nhu cầu đào tạo và tái đào tạo nhân lực số rất lớn trong xã hội. Lực lượng lao động cần được chú trọng tập trung đào tạo và tái đào tạo bao gồm: Lực lượng lao động đang làm việc trong cả hai khối tư nhân và hành chính công; Những sinh viên trẻ – lực lượng lao động kế cận; Học sinh các cấp làm quen với tri thức và kỹ năng số đảm bảo nhân lực tương lai có khả năng thích nghi với tương lai từ công nghệ và chuyển đổi số.
Để thực hiện các hoạt động nói trên, trên thế giới cũng đã tồn tại rất nhiều các mô hình trong đó hầu hết đều tập trung vào việc đào tạo và hướng đến các điểm chung trong việc phát triển nhân sự trong các lĩnh vực công và nhân sự trong doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Người lao động cần có được các kỹ năng kỹ thuật cũng như sự kết hợp năng lực số (ví dụ như phân tích dữ liệu lớn, mạng bảo mật, truyền thông xã hội) với các kỹ năng mềm để cải thiện khả năng đáp ứng, thay thế linh hoạt giữa các thành phần kinh tế và nghề nghiệp.
Quá trình đào tạo thường được phân chia thành 3 cấp độ để có thể dễ dàng đánh giá và phát triển trong tương lai:
· Cơ bản: Các kỹ năng số cơ bản cung cấp nền tảng cho việc sử dụng công nghệ. Ở mức độ này, bao gồm việc sử dụng bàn phím, màn hình điều khiển để hoàn thiện các thao tác cơ bản; cài đặt và sử dụng các ứng dụng và các giao dịch trên Internet như điền thông tin, gửi và thực hiện tìm kiếm thông tin cần thiết.
· Trung cấp: Các kỹ năng trung cấp cho phép mọi người sử dụng công nghệ số theo những cách có ý nghĩa và có lợi hơn. Ngược lại với các kỹ năng cơ bản phổ biến hơn trong tất cả ngành nghề, một người sẽ cần các bộ kỹ năng trung cấp khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và nhu cầu nghề nghiệp của họ.
· Nâng cao: Các chuyên gia sử dụng các kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao trong các nghề như lập trình máy tính, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và quản lý mạng. Giống như các kỹ năng trung cấp, các kỹ năng nâng cao và các công việc yêu cầu chúng liên tục được phát triển về số lượng cũng như chất lượng để đạt được hiệu quả cao nhất.
Theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2050 với quan điểm: Phổ cập kỹ năng số là chìa khóa để người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện. Vì vậy, để thực hiện chiến lược quốc gia thì việc đào tạo nhân lực trong các chuyên ngành chuyển đổi số ngày càng cấp thiết. Nó đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải có chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực một cách bài bản. Việc chuyển đổi số cần được thực hiện đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực đào tạo, tổ chức, dịch vụ… trong các trường cao đẳng, đại học. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này các trường cần phải chuẩn bị nền tảng như:
+ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Cần xây dựng các phòng thí nghiệm, phòng máy tính tại tất cả các khoa kỹ thuật, Trung tâm Thông tin-tư liệu (học liệu) như các hệ thống mô phỏng bằng chương trình máy tính, hệ thống chương trình mã nguồn mở cho đến các công cụ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL), phân tích, đánh giá hiệu suất hoạt động của các hệ thống mạng máy tính và các hệ thống ứng dụng. Trang bị phần mềm có bản quyền cho các chương trình dạy học. 
+ Cải tiến nội dung và phương thức đào tạo: Triển khai nội dung đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) cho các đối tượng nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật đủ khả năng thích ứng, hoàn thiện các chương trình ứng dụng trong môi trường làm việc cụ thể và cuối cùng là khả năng hợp tác, phối hợp với kỹ sư chuyên CNTT trong việc phân tích yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, đặt bài toán, tham gia thử nghiệm chương trình, tiếp nhận và khai thác sử dụng có hiệu quả trong từng lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị. 
+ Gắn liền nghiên cứu khoa học, áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ mới trong giảng dạy. Tăng ngân sách nghiên cứu khoa học cho các trường đại học, cao đẳng và có cơ chế phối hợp giữa nhà trường và Sở Khoa học và Công nghệ trong các chương trình nghiên cứu khoa học, các Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật. Đẩy mạnh chương trình hợp tác nghiên cứu và giảng dạy giữa các Đại học vùng, Đại học Quốc gia với các trường trong địa bàn.
+ Xây dựng chuẩn nghề nghiệp trong ngành CNTT: Chuẩn nghề nghiệp là một mô hình về đào tạo, mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết được xã hội đánh giá để vận dụng thành công ở các cơ quan, đơn vị... Chuẩn nghề nghiệp về CNTT có sự thống nhất của Nhà nước, được kiểm định chất lượng theo một hệ thống đánh giá chuẩn, từ đó có thể cân bằng chất lượng nguồn nhân lực ở các khu vực vùng, miền đào tạo và nâng cao hiệu quả lao động phục vụ nền kinh tế quốc dân. 
+ Chuẩn đầu ra đối với sản phẩm đào tạo nhân lực CNTT: Cần xây dựng các chuẩn đầu ra đáp ứng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng một số vị trí cần đến như: Lập trình viên, nhân viên kiểm định, chuyên viên phân tích dữ liệu… 
+ Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các quy trình quản lý số tiên tiến từ doanh nghiệp để áp dụng trong công tác quản lý và đào tạo.
+ Tổ chức các chương trình đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong toàn trường. 
+ Lồng ghép, đưa nội dung nâng cao nhận thức về chuyển đổi số vào chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. 
+ Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người lao động trong các đơn vị trong các trường cao đẳng, đại học. 
+ Hợp tác với các tổ chức có uy tín về đào tạo kỹ năng số trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng số. 


5. Kết luận
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ sở nền tảng đồng thời là điều kiện cơ bản để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Song, điều này cũng sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cung-cầu của thị trường lao động, trong đó các trường cao đẳng - đại học phải có giải pháp cụ thể để chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực phù hợp với thời đại công nghệ số bởi giáo dục là lực lượng tiên phong và đặt nền tảng cho toàn xã hội.
Trong phạm vi Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thì việc chuyển đổi số và trong công tác đào tạo và quản lý nguồn nhân lực là một bước phát triển vượt bậc của nhà trường trên con đường vươn lên thành trường đại học theo định hướng ứng dụng của thành phố. Chất lượng của trường sẽ thể hiện qua chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo với các chuẩn mực công việc phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan, không ngừng cải tiến, ra quyết định phù hợp và dựa trên các tiêu chuẩn quản lý theo công nghệ số. 
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	Bối cảnh: Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và giáo dục. Cùng với sự tác động mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số, thì ngày nay nhờ hệ thống công nghệ thông tin đã thay đổi khá nhiều mô hình về công tác hành chính, tùy theo mỗi đơn vị sẽ lựa chọn cách quản trị công tác hành chính khác nhau, từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến. Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên và các đơn vị thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính trong Nhà trường. Đây được xem là một trong những chìa khóa của việc xây dựng chuyển đổi số trong công tác hành chính tại trường, là những tiền đề cho tiến trình chuyển đổi số trong công tác hành chính ra đời và là xu hướng tất yếu của sự phát triển hiện nay.
Kết quả: Bài viết đưa ra những vấn đề còn tồn tại trong việc vận hành trang điện tử hành chính của Nhà trường. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong công tác hành chính.   
Bàn luận: Từ những khía cạnh được phân tích, cho thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác hành chính. Qua đó, giúp cho trường hoàn chỉnh mô hình Nhà trường thông minh, bắt kịp xu hướng phát triển của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trên thế giới.
ABSTRACT
Context: The development of the industrial revolution 4.0 has profoundly impacted all areas of economic, social and educational life. Along with the strong impact of the digital transformation, today, thanks to the information technology system, many models of administrative work have been changed, depending on the way each unit chooses to manage its work. different administrative models, from the traditional governance model to the online governance model. Thereby, helping officials, lecturers, employees and units more convenient when carrying out administrative procedures in the University. This is considered one of the keys to building digital transformation in administrative work at the school, is the premise for the digital transformation process in administrative work to be born and is an inevitable trend of the development of the university. present development.
Result: The article presents the outstanding problems in the operation of the administrative website of the University. Thereby offering solutions to improve the quality of digital transformation in administrative work.
Discussion: From the analyzed aspects, it shows the importance of digital transformation in administrative work. Thereby, helping the school complete the Smart School model, catching up with the development trend of advanced vocational education institutions in the world.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ (Chính phủ, 2020) về công tác văn thư ra đời là hành lang pháp luật hoàn thiện về công tác văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, định hướng tới tổng thể công tác văn thư, với mục tiêu quản lý thống nhất, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ trong quá trình hoạt động của tổ chức. Xu thế tất yếu phải chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư; như một mệnh lệnh lúc này đối với các lĩnh vực của ngành giáo dục trong công tác chuyển đổi số là cần phải hành động và hành động thật nhanh để thiết thực hơn bao giờ hết (Đặng Xuân Thành, 2021).
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp là đơn vị chức năng có nhiệm vụ trọng tâm tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức nhân sự và và công tác hành chính. Nhằm đáp ứng công tác chuyển đổi số trong Nhà trường liên quan đến nhiệm vụ của phòng, ngày 19/5/2020, phòng đã tham mưu Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 440/KH-LTT-TC về thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua kế hoạch đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo nền tảng hình thành hành chính điện tử, tiến đến xây dựng chuyển đổi số trong công tác hành chính của Nhà trường góp phần đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Ban giám hiệu và công tác quản lý các đơn vị trực thuộc.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Chuyển đổi số trong công tác hành chính
Khi nói đến công tác hành chính, chúng ta sẽ hình dung ngay đến các công việc liên quan đến sổ sách, giấy tờ, chứng từ, lưu trữ, con dấu,… Ngày nay, nhờ hệ thống CNTT đã thay đổi khá nhiều mô hình về công tác hành chính, tùy theo mỗi đơn vị sẽ lựa chọn cách quản trị công tác hành chính khác nhau, từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến. Đây cũng chính là những tiền đề cho tiến trình chuyển đổi số trong công tác hành chính ra đời và là xu hướng tất yếu của sự phát triển hiện nay (Báo giáo dục thời đại, 2020).
Một trong những yêu cầu cơ bản của thời đại công nghệ số phải bắt đầu từ việc chuyển đổi cách thức làm việc. Thay vì làm việc hành chính với giấy tờ cứng nhắc, quản lý công việc một cách thủ công, văn phòng hành chính điện tử là giải pháp mang lại lợi ích thiết thực về thời gian và kinh tế (Cyberlotus, 2020).
Những điểm khác biệt giữa công tác hành chính truyền thống và hành chính điện tử (Th.S Thái Xuân Sang - Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 2016), gồm có: 
	Các tiêu chí so sánh
	Hành chính truyền thống
	Hành chính điện tử

	Quy trình làm việc
	Với mô hình hành chính truyền thống, quy trình ban hành văn bản, kế hoạch, quyết định, thông báo, … mất nhiều thời gian, qua nhiều bộ phận liên quan ký duyệt. Điều này khiến cán bộ lãnh đạo và nhân viên mất khá nhiều thời gian, phải chờ đợi phê duyệt, lưu chuyển văn bản.
	Trong khi đó, nếu ứng dụng mô hình hành chính điện tử các văn bản, kế hoạch, quyết định, thông báo, … được thực hiện một cách nhanh chóng theo mẫu có sẵn trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử. Tất cả những người có trách nhiệm đều được phân quyền và phê duyệt trực tiếp trên hệ thống đến người thực hiện theo nhiệm vụ.

	Tiếp nhận thông tin
	Quá trình truyền đạt thông tin thường mất nhiều thời gian, đối tượng tiếp nhận hiểu lầm hoặc chưa hiểu đúng ý chỉ đạo của cán bộ quản lý.
	Mọi thông báo đến người tiếp nhận đều chính xác 100% do người quản lý trực tiếp truyền đạt thông qua hệ thống ứng dụng. Bảo đảm cá nhân phụ trách xử lý văn bản tiếp nhận đầy đủ nội dung thông tin văn bản được phân công xử lý.

	Quản lý dữ liệu
	Dữ liệu bị phân tán do quản lý lẻ tẻ, khó khăn để tìm kiếm
	Phân loại và lưu trữ tập trung trên một nền tảng trực tuyến. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

	Truy xuất văn bản
	Các văn bản được xuất thủ công nên không tránh khỏi những sai sót.
	Văn phòng chuyển đổi số tự động tổng hợp dữ liệu và cập nhật công khai trên hệ thống. Bảo đảm công tác quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của cơ quan, tổ chức đúng quy định.


Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đến công tác chuyển đổi số từ rất sớm. Năm 2014, triển khai sử dụng phần mềm hành chính điện tử Egov; đến năm 2017 đã nâng cấp phiên bản mới, tiếp tục sử dụng hiệu quả trang hành chính điện tử E-Office với nhiều tiện ích sử dụng hơn, tích hợp sử dụng được trên điện thoại và máy vi tính. Trong quá trình chuyển từ nền hành chính truyền thống sang hành chính điện tử, việc trao đổi thông tin điện tử, giao việc, xử lý công việc, sắp xếp công việc, … trên ứng dụng E-Office đã tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV) và các đơn vị khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đây được xem là một trong những chìa khóa của việc xây dựng chuyển đổi số trong công tác hành chính tại trường.
2.2. Vấn đề đặt ra khi thực hiện chuyển đổi số trong công tác hành chính
Từ nền tàng ứng dụng hành chính điện tử E-Office có sẵn của Nhà trường, công cuộc chuyển đổi số trong công tác hành chính sẽ được cải cách thuận lợi hơn khi chúng ta khắc phục những hạn chế sau đây:
2.2.1. Nhận thức của đội ngũ trong công tác chuyển đổi số 
Khi nói đến chuyển đổi số vẫn còn khá nhiều CBGVNV bỡ ngỡ và lạ lẫm với thuật ngữ này, nhất là khi nói đến chuyển đổi số trong công tác hành chính, đa phần mọi người chỉ quan tâm và biết nhiều về chuyển đổi số trong công tác giảng dạy vì được áp dụng xuyên suốt trong thời gian gần đây. Đối với ứng dụng hệ thống văn bản hành chính điện tử E-Office, đội ngũ CBGVNV sử dụng thường xuyên và nhiều nhất là hộp thư nội bộ để trao đổi công việc, lên lịch công tác của đơn vị, xem thông báo, … chưa thực sự sử dụng hết công năng của trang hành chính điện tử.
Một số ít cán bộ quản lý chưa có thói quen giao việc cho nhân viên cấp dưới thông qua hệ thống hành chính điện tử E-Office. Nhân viên vẫn còn thói quen sử dụng giấy tờ, văn bản khi làm việc; chưa linh hoạt trong việc xử lý công việc hoặc báo cáo với lãnh đạo thông qua hệ thống phần mềm.
2.2.2. Việc vận hành trang hành chính điện tử E-Office
Trong những năm qua, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp đã thực hiện và vận hành khá tốt phần mềm hành chính điện tử E-Office trong công tác văn thư, chuyển giao văn bản, sắp xếp lên lịch công tác của Trường, của các đơn vị, … Đây chỉ là phương thức vận hành thông thường trên ứng dụng điện tử, nếu muốn nâng cao chất lượng chuyển đổi số, chúng ta cần nghiên cứu thực hiện quản lý hồ sơ điện tử. Nghĩa là văn bản đi, văn bản đến phải được số hóa đầy đủ, chính xác nội dung, thể thức văn bản từ bản giấy, có chữ ký số của lãnh đạo Nhà trường và cập nhật, đăng ký trên hệ thống quản lý văn bản.    
Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Trường và xây dựng thêm các quy trình công tác phù hợp đưa vào vận hành để thống nhất chung các thủ tục hành chính theo quy định của ngành, của Nhà trường.
2.2.3. Phòng họp không giấy
Trước sự tác động của đại dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Chí Minh nhanh chóng triển khai nhiều ứng dụng họp trực tuyến như Zoom Meeting, Google Meet …kết nối đa điểm với các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, mã hoá bảo mật đã được sử dụng thường xuyên trong công tác điều hành các đơn vị. Đây là bước phát triển cho việc chuyển đổi từ phòng họp truyền thống sang “Phòng họp không giấy”. Mô hình này nên được nhân rộng và ứng dụng đồng loạt để giảm tải giấy tờ, tài liệu trong các buổi họp, hội thảo trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc trường.
2.2.4. Hiện đại hóa công tác hành chính
Để quá trình chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả, thành công đòi hỏi Nhà trường cần xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng viễn thông, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hiện đại, đồng bộ, đầy đủ giúp đội ngũ CBGVNV vận hành công việc trên hệ thống internet một cách dễ dàng; Xác định chiến lược dài hạn và ngắn hạn trong việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động số hóa tại đơn vị, định hướng các mục tiêu sát với thực tế, chuẩn bị tâm thế cho CBGVNV chủ động, sẵn sàng đón nhận những sự thay đổi của tình hình thực tiễn. Các hoạt động số cần tiến hành theo từng bước, tránh nóng vội, chủ quan, phô trương, hình thức. Sau mỗi hoạt động đổi mới cần có sự đánh giá, rút kinh nghiệm, trao đổi giữa cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các hoạt động chuyển đổi số.
2.3. Giải pháp
Để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính hướng đến công tác chuyển đổi số phù hợp xu thế hiện nay là một công cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Qua đó cần phải thực hiện đồng bộ và thống nhất trên tất cả phương diện công việc liên quan đến công tác văn phòng như: Quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc, số hóa văn bản, … Do đó, điều quan trọng ngay từ khi bắt đầu công cuộc chuyển đổi số trong công tác hành chính, con người là yếu tố đầu tiên góp phần vào việc định hình tổng thể mong muốn số hóa phù hợp, liên kết nó một cách toàn vẹn với tất cả các sự phát triển khác.
2.3.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ trong công tác chuyển đổi số
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBGVNV kiến thức, kỹ năng CNTT, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường hành chính điện tử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số (ThS. Mai Ngọc Tuấn, 2021).
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến cài cách hành chính trên công thông tin điện tử của nhà trường https://lttc.edu.vn, cũng như là hệ thống hành chính điện tử của Nhà trường https://eoffice.lttc.edu.vn, kết nối với các công thông tin điện tử của cơ quan cấp trên như Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tất cả các văn bản có liên quan, các quy trình, biểu mẫu về thủ tục hành chính thuộc thấm quyền của nhà trường giải quyết được công khai, đầy đủ và rộng rãi trên các cổng thông tin của Nhà trường.
Vận động đội ngũ CBGVNV tích cực sử dụng phần mềm hành chính điện tử E-Office trong trao đổi công việc, tạo lịch làm việc cá nhân như một thói quen thường ngày để tiện theo dõi và sắp xếp công việc khoa học.  
Việc phân công xử lý văn bản trên trang hành chính điện tử E-Office phải được cán bộ quản lý tại đơn vị quan tâm nhiều hơn bằng cách giao việc cho nhân viên cấp dưới thông qua hệ thống và ghi rõ thời hạn báo cáo xử lý công việc đó. Khuyến khích nhân viên báo cáo việc xử lý công việc được giao thông qua hệ thống và đính kèm văn bản đã được thực hiện theo nhiệm vụ phân công để minh chứng cụ thể với cấp trên.
2.3.2. Đẩy mạnh công tác quản lý văn bản, hồ sơ trên trang hành chính điện tử
Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử là việc kiểm soát mọi tác động vào văn bản, hồ sơ điện tử trong suốt vòng đời của văn bản và hồ sơ điện tử, bao gồm: tạo lập, chuyển giao, giải quyết, bảo quản, lưu trữ, sử dụng, loại hủy văn bản và hồ sơ điện tử, đây chính là các tính năng cơ bản trong vận hành hệ thống hành chính điện tử (Bộ Nội vụ, 2019). 
Thực hiện số hóa triệt để, thay thế văn bản, tài liệu giấy bằng sử dụng văn bản điện tử (văn bản, tài liệu, sổ sách,...); hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao việc, phân công xử lý công việc, báo cáo sử lý công việc được thực hiện chủ yếu trên môi trường mạng, trên hệ thống hành chính điện tử của Nhà trường. Tất cả văn bản đi, văn bản đến đều phải được đăng ký vào hệ thống để quản lý hồ sơ văn bản.
Tạo lập chữ ký số của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và của Hiệu trưởng, đảm bảo khóa bí mật tương ứng với chứng thư số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Để có cái nhìn khái quát về cách thức số hóa văn bản đi, văn bản đến, tôi xin đưa ra 2 lưu đồ luân chuyển văn bản, cụ thể như sau:

Bảng 1: Lưu đồ quản lý văn bản đến
	Văn thư


Tiếp nhận, kiểm tra văn bản đến, số hóa, ký số của Nhà trường, đăng ký trên hệ thống, chuyển đến Hiệu trưởng







	Ý kiến chỉ đạo giải quyết 
Hiệu trưởng

	Tổ chức thực hiện, phân công cá nhân giải quyết 
Trưởng đơn vị

	Giải quyết công việc theo phân công. Lập hồ sơ công việc
Cá nhân thực hiện








Bảng 2: Lưu đồ quản lý văn bản đi
Văn thư

	Cá nhân thực hiện


Hoàn thiện văn bản, chuyển trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt 







	Trưởng đơn vị
Kiểm tra, chịu trách nhiệm nội dung văn bản 

	Cấp số ngày, tháng, năm. 
Ký số của Nhà trường 
Kiểm tra thể thức, văn bản, chuyển định dạng .pdf. Trình ký văn bản 

	Hiệu trưởng
Ký số trên văn bản













Phát hành văn bản điện tử


							
Bên cạnh việc số hóa văn bản trong công tác hành chính, Nhà trường tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời triển khai trên hệ thống hành chính điện tử E-Office để CBGVNV thực hiện hồ sơ, giấy tờ theo quy trình. Các đơn vị xây dựng, bổ sung thêm các quy trình công việc liên quan đến đơn vị mình, đưa vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để thống nhất chung các thủ tục hành chính theo quy định của ngành, của Nhà trường.
Ví dụ: 	Quy trình bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp);
	Quy trình xây dựng chương trình đào tạo (Phòng Tuyển sinh – Đào tạo);
	Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên (Phòng Thanh tra giáo dục – Công tác SV);
	Quy trình tạm ứng, thanh toán (Phòng Kế hoạch – Tài chính);
	Quy trình quản lý sinh viên nội trú (Phòng Quản trị - Dịch vụ);
	………………
Khi xây dựng đầy đủ các quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đưa vào vận hành trên trang hành chính điện tử, CBGVNV sẽ hiểu được quy trình, thủ tục hồ sơ, tiến độ thời gian thực hiện hồ sơ công việc theo nhu cầu, từ đó giúp nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong Nhà trường. 
2.3.3. Đầu tư phòng họp không giấy
Trước đây, để chuẩn bị cho cuộc họp, đơn vị chủ trì phải thực hiện rất nhiều công đoạn như tập hợp tài liệu, photo in ấn rất nhiều tài liệu, một số trường hợp nhầm lẫn văn bản, nhầm trang, ... Từ năm 2020 đến nay, những công đoạn đó đã được thay thế bằng hệ thống “Phòng họp không giấy”. Mỗi CBGVNV đều có một tài khoản riêng với tên miền @lttc.edu.vn để tham gia các cuộc họp trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting, Google Meet. Trước mỗi cuộc họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan đến cuộc họp được bộ phận phụ trách tổng hợp gửi lãnh đạo chủ trì phê duyệt. Sau đó, bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống để các thành viên tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp. Với những cuộc họp quy mô lớn; tổ chức hội thảo có khách mời tham dự, ban tổ chức cung cấp mã QR Code cho người tham dự trên thư mời. Trước khi bắt đầu cuộc họp, thông qua quét mã QR ban tổ chức có thể kiểm soát được những người tham gia trong buổi họp đó, chức năng này giúp ban tổ chức điểm danh số người tham dự, thay vì phải mất thời gian điểm danh như những cuộc họp trước đây.
Đầu tư phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản để ghi âm lại nội dung trao đổi, tương tác của lãnh đạo với các thành viên và chuyển đổi trực tiếp thành biên bản họp. Điều này giúp thư ký cập nhật nội dung biên bản và kết luận của chủ trì cuộc họp nhanh chóng ngay trên hệ thống.                    
2.3.4. Tiếp tục xây dựng hiện đại hóa nền hành chính
Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính, Nhà trường ban hành kế hoạch số 584/KH-LTT-TTĐH ngày 18/5/2021 về triển khai Chương trình chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, trong kế hoạch nêu lộ trình thực hiện chuyển đổi số trong vòng 5 năm và tầm nhìn về chuyển đổi số đến năm 2025 đồng thời đặt ra các mục tiêu, công việc sẽ hoàn thành đến năm 2025 về công tác chuyển đổi số của Nhà trường.
Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng và phủ sóng wifi toàn trường, đảm bảo cho việc khai thác hiệu quả của CBGVNV; hệ thống máy trạm, hệ thống máy chủ, lưu trữ dữ liệu tập trung, hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ cho hoạt động quản lý và đào tạo, đồng thời tổ chức các hội thảo khoa học để lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức, đơn vị, nhà cung cấp thiết bị và công nghệ trong nước, ngoài nước.
Xây dựng quy định văn hóa công sở của Nhà trường, qua đó quy định rõ ràng sát thực tế và có những chế tài xử lý vi phạm bằng; quy định về thưởng, phạt đúng mức đối với CBGVNV. Thường xuyên theo dõi và kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở tại các đơn vị; có văn bản cam kết thực hiện của các đơn vị trực thuộc; hàng quý có báo cáo tổng kết, đánh giá về tình hình thực hiện quy định này tại cuộc giao ban lãnh đạo đơn vị. Xây dựng công sở văn minh là một hướng đi quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.
2.4. Hiệu quả
Chuyển đổi số trong công tác hành chính với mục đích thay thế và hiện đại hóa các phương thức quản lý thông tin truyền thống mang lại rất nhiều lợi ích cho Nhà trường giải quyết các công tác quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều hành nội bộ, khởi tạo và quản lý văn bản tài liệu, công văn, báo cáo… Đặc biệt, các công việc điều hành có thể tương tác ở bất cứ nơi đâu, bất kể thời điểm nào, chỉ cần người dùng có thiết bị kết nối mạng Internet. Ngoài ra còn giúp Nhà trường nâng cao hiệu quả so với nền hành chính truyền thống, cụ thể như sau:
2.4.1. Cắt giảm tối đa chi phí thừa 
Với mô hình hành chính kiểu truyền thống, các khoản chi phí hàng tháng dành cho giấy tờ, mực in, đầu tư trang thiết bị lưu trữ, bảo trì máy móc…là không hề nhỏ. Với mô hình số hóa hành chính điện tử, Nhà trường cắt giảm được phần lớn chi phí thừa này mà vẫn đảm bảo hiệu suất công việc. 
2.4.2. Rút ngắn thời gian xử lý công việc 
Khi tất cả quy trình công việc đều được hệ thống và đưa vào sử dụng, CBGVNV có thể rà soát, xử lý công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng. 
Không cần quá nhiều nhân sự, tốn kém nguồn lực, hành chính điện tử sẽ giúp tiến độ công việc được đẩy nhanh, nâng cao hiệu suất làm việc của các bộ phận chuyên trách.
2.4.3. Tương tác giữa các nhà lãnh đạo nhanh chóng
Một ưu điểm tạo nên sự khác biệt của hành chính điện tử khi sử dụng chữ ký số đó chính là Hiệu trưởng dễ dàng chỉ đạo, phân công giải quyết các văn bản, hồ sơ mọi lúc mọi lúc ngay cả khi đi công tác. 
 Với đặc thù môi trường làm việc số, các công văn, giấy tờ đều sẽ được xử lý chính xác, cán bộ quản lý có thể theo dõi sát sao tiến độ công việc phân công nhân sự xử lý, phát hiện nhanh chóng các nút thắt để điều phối xử lý kịp thời.
2.4.4. Xây dựng mô hình làm việc chuyên nghiệp, linh hoạt
Mô hình làm việc được xây dựng trên mô hình chuyển đối số giúp Nhà trường thực hiện các công việc chuyên nghiệp hơn, có thể xử lý linh hoạt trong mọi tình huống. Như trong thời điểm dịch bệnh bùng phát nếu ứng dụng văn phòng chuyển đổi số sẽ chủ động trong các công tác quản lý, điều hành các công việc nhanh chóng mà không phải lúng túng và mất quá nhiều thời gian để thích nghi.
Trong trường hợp phải làm việc từ xa, 100% giấy tờ, văn bản vẫn được ký kết và chuyển giao một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tiến độ công việc.
3. Kết luận
Như vậy, để tạo dựng nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác hành chính, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Chí Minh đã có sự định hướng từ rất sớm và triển khai nhanh quá trình xây dựng hành chính điện tử. Trong quá trình thực hiện chuyển đối số, Nhà trường tạo môi trường khuyến khích tư duy đổi mới, sáng tạo để rút kinh nghiệm hoặc tìm giải pháp khác hiệu quả hơn .
Với những nội dung đề cập ở trên phần nào đã cho thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác hành chính. Từ những khía cạnh được phân tích, hi vọng sẽ mở ra hướng đi chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong công tác hành chính, giúp cho Nhà trường ngày càng phát triển, hoàn chỉnh mô hình Nhà trường thông minh, bắt kịp xu hướng phát triển của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trên thế giới./.
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	Bối cảnh: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghệ số phát triển như hiện nay, đòi hỏi các trường phải sớm áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao tính mở, tính linh hoạt, khả năng thích nghi, tính hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo nhằm đáp ứng nhanh với sự thay đổi của xã hội. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi theo mô hình trường đại học ứng dụng thông minh, nếu đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như trang bị cho mình kỹ năng số cần thiết thì sẽ rất khó khăn để bảo đảm và nâng cao chất lượng công việc. 
Kết quả: Thông qua bài viết tác giả đã phân tích thực trạng và đề xuất những kỹ năng số cần có của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong quá trình chuyển đổi số hiện nay nhằm tăng hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân, hiệu quả làm việc của đơn vị, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh. 
Bàn luận: Trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT:
Context: In the context of the Fourth Industrial Revolution and the current development of digital technology, it is imperative that schools soon apply digital transformation to improve their openness, flexibility, adaptability, and efficiency. in management and training to respond quickly to social changes. Ly Tu Trong College Ho Chi Minh City is changing according to the model of smart application university, if the staff, lecturers, employees without thorough preparation as well as equipping themselves with the necessary digital skills, it will be very difficult to ensure and improve the quality of work.
Result: Through the article, the author has analyzed the current situation and proposed the necessary digital skills of the staff in the current digital transformation process in order to increase the working efficiency of each individual, the working efficiency of the unit. contribute to building a stronger and stronger School.
Discussion: Equip digital skills for staff, lecturers and staff to meet the needs of the University's development in the current period.

	
	
	

	
	
	






1. Mở đầu
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và công nghệ số như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, Bigdata, điện toán đám mây, … để kết nối, tích hợp giữa thế giới thực và không gian số, đặc biệt là chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID - 19, đòi hỏi các trường phải sớm áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao tính mở, tính linh hoạt, khả năng thích nghi, tính hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo nhằm đáp ứng nhanh với sự thay đổi của xã hội. 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đến công tác chuyển đổi số từ rất sớm, đã áp dụng công nghệ số vào trong công tác quản lý và đào tạo đến tất cả các đơn vị trong toàn trường như: Hệ thống phần mềm quản lý PMT-EMS, phần mềm quản lý hành chính điện tử (E-Office), phòng thực hành ảo, …., các hoạt động kỹ thuật số của trường sử dụng thông qua hệ thống mạng và ứng dụng CNTT. Bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất, về chương trình, giáo trình đào tạo,… thì việc quan tâm xây dựng đội ngũ nhân lực số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, cụ thể là trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV) để đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 
​2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Cơ sở lý luận 
Năng lực số:
· Theo Jane Secker, khái niệm năng lực số đã hình thành trong khoảng hơn 20 năm và thường được sử dụng cùng lúc với các khái niệm như kỹ năng số, năng lực thông tin, năng lực truyền thông hay năng lực học thuật (J.Secker, 2018). 
· Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) định nghĩa năng lực số là khả năng truy cập, quản trị, thấu hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ cho thị trường lao động phổ thông, các công việc cao cấp và khởi nghiệp kinh doanh; nó bao gồm các năng lực thường được biết đến như năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin hay năng lực truyền thông (UNESCO, 2018).
Năng lực số được xem là nhân tố quyết định để đạt được thành công trong việc học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp trong tương lai (Killen, 2018). Do hầu hết mọi ngành nghề và vị trí việc làm đều đòi hỏi khả năng sử dụng công nghệ số. Đồng thời, để tối ưu hóa giá trị cá nhân và tổ chức, ta cần phải sử dụng các phương tiện, thông tin và công nghệ một cách độc đáo và sáng tạo, với khả năng nhận thức và thực hành xã hội. Nói đơn giản, năng lực số giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cá nhân nói riêng và cả tổ chức nói chung.
Kỹ năng số: Được định nghĩa rộng rãi là những kỹ năng cần thiết để “sử dụng thiết bị kỹ thuật số, ứng dụng truyền thông và mạng để truy cập và quản lý thông tin”. Chúng cho phép mọi người tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số, giao tiếp và cộng tác cũng như giải quyết các vấn đề để hoàn thiện bản thân một cách hiệu quả và sáng tạo trong cuộc sống, học tập, công việc và các hoạt động xã hội nói chung (FutureLearn, 2020).
Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tốc độ phát triển nhanh của khoa học và công nghệ. Tại Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói riêng cũng không thể nằm ngoài xu thế ấy. Việc giáo dục đơn thuần chỉ tập trung vào truyền đạt kiến thức không còn phù hợp. Thay vào đó, ngày càng được chú trọng phương pháp tập trung vào tư duy và kỹ năng mà máy móc không thể thay thế. Trên thực tế, các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đã tập trung đào tạo các kỹ năng hữu ích cho tương lai như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và năng lực số. Vì vậy, mỗi cơ sở giáo dục phải trang bị những kỹ năng, năng lực mới cho đội ngũ CBGVNV để có thể áp dụng trong công việc, dễ dàng thích nghi trước mọi sự thay đổi (Báo giáo dục thời đại, 2020).
[bookmark: bookmark806][bookmark: bookmark807][bookmark: bookmark809]2.2 Cơ sở xác định những kỹ năng số cần thiết của đội ngũ cán bộ giảng viên nhân viên
Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) năng lực số là tổng hợp của năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin và năng lực truyền thông. Đó là khả năng lựa chọn và sử dụng thành thạo, hiệu quả, an toàn các phương tiện công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ số (tìm kiếm thông tin, sử dụng các thiết bị công nghệ số, sử dụng mạng internet, các nghiệp vụ thanh toán trực tuyến, sử dụng các kênh truyền thông đa phương tiện, vận hành thiết bị…).
Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tiếp cận năng lực số theo nghĩa rộng hơn, không chỉ bao gồm năng lực sử dụng các công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ số mà còn bao gồm các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết khác để thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao. Năng lực số của cá nhân là cách tiếp cận cá thể hóa, tính đến đặc điểm riêng của từng cá nhân hoạt động trong môi trường số.
Như vậy, có thể khái quát năng lực số của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên là sự am hiểu, là khả năng, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm công tác và các phẩm chất khác cần có để thực thi hiệu quả chức trách, nhiệm vụ trong điều kiện phương thức làm việc, quy trình công việc, công tác dạy và học được thực hiện trên môi trường số.
Tại Việt Nam, trong mỗi tổ chức giáo dục, mỗi nhà trường, nhân sự chủ yếu là đội ngũ giảng viên, nhân viên. Đây là lực lượng nòng cốt có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. Do đó, các trường phải tích cực nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng, gắn kết với thị trường lao động vì việc làm bền vững và an sinh xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Đồng thời, sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi lực lượng này phải nâng cao năng lực và cần có thêm những kỹ năng mới. Họ cần được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, quyết liệt, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và công tác chuyên môn; sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người học và phụ huynh sinh viên (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2020). 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trong Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi theo mô hình trường đại học ứng dụng thông minh, nếu CBGVNV không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như trang bị cho mình kỹ năng số cần thiết thì sẽ rất khó khăn để bảo đảm và nâng cao chất lượng công việc. Chính vì thế, kỹ năng số cần phải được kết hợp với các kỹ năng cơ bản khác như tư duy phân tích và sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp trao đổi hiệu quả để có thể phát huy tối đa hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân nói riêng và Nhà trường nói chung.
[bookmark: bookmark804]2.3 Thực trạng
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 24 đơn vị chức năng gồm: 7 phòng, 10 khoa, 7 trung tâm. Mỗi đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ được nhà trường phân công rõ ràng và cụ thể hóa trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường, theo đó mỗi cá nhân được đơn vị đánh giá, nhận xét và phân công đảm nhiệm thực hiện những công việc theo chức năng của đơn vị. Để thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường, của đơn vị, cá nhân phải phối hợp nắm bắt thông tin, nhận biết và sử dụng thành thạo công cụ và thiết bị số, tự tìm giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi sử dụng thiết bị số nhằm đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả, nhanh chóng. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi số trong Nhà trường đang còn tồn tại nhiều bất cập. Kỹ năng số và nguồn nhân lực có trình độ phù hợp, tư duy kỹ thuật số và nền tảng công nghệ thông tin còn yếu và thiếu, chưa có nhiều thay đổi vẫn còn đang là những rào cản ở thời điểm này, cụ thể:
Khả năng nhận thức về độ tin cậy trên mạng: Cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc tiếp nhận các tin tức từ các nguồn ngày càng phong phú và đa dạng, như: phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, đài phát thanh, báo chí, sách, đặc biệt là trên không gian mạng internet … chính do quá nhiều nguồn khác nhau nên thiếu dần khả năng chọn lọc, xác định thông tin chính thống. Đối với NV khi tìm tài liệu, văn bản áp dụng trong công tác chuyên môn thường hoang mang do thông tin trang web này khác với thông tin trang web kia. Đối với GV khi tham khảo các thông tin về học liệu số trên mạng để phong phú thêm minh chứng cho bài giảng, tuy nhiên tình trạng về học liệu số còn tràn lan, thiếu tính xác thực và không được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng cũng như nội dung, dẫn đến tình trạng bài giảng không đồng nhất về kiến thức.
Kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Ngoài các kỹ năng giao tiếp truyền thống như đọc, nói và viết mạch lạc, rõ ràng thì kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong môi trường số cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc của mỗi CBGVNV. Khi làm việc trong một nhóm, nếu mỗi CBGVNV không có ý thức hợp tác hoặc sử dụng những câu từ chưa rõ ràng, thiếu thiện cảm sẽ gây tâm lý không thoải mái cho người nghe hoặc tiếp nhận thông tin. 
Kỹ năng sáng tạo nội dung số: Việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, đã được Nhà trường sử dụng trong hoạt động quản lý, công tác dạy học và công tác chuyên môn. Tuy nhiên, một số CBGVNV vẫn còn thụ động, chỉ giới hạn trong công việc thủ công, chưa có sự sáng tạo, áp dụng công nghệ số trong công việc vì vậy kết quả công việc đạt được chưa cao. Trường hợp khi cần khảo sát thông tin về đội ngũ CBGVNV, một số NV phòng ban còn thực hiện thủ công như gửi file excel hoặc in bản giấy để lấy thông tin khảo sát, chưa linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. 
Kỹ năng an toàn mạng: Khi đại dịch COVID – 19 bùng phát từ năm 2020, để hoạt động quản lý và dạy học của trường được duy trì, đảm bảo tiến độ thời gian năm học nhà trường đã triển khai giảng dạy trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting, Google Meet. Trong quá trình giảng dạy cũng như làm việc trên môi trường mạng, mỗi CBGVNV nếu không có sự tìm hiểu và khai thác thông tin số thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng trong quản lý lớp học, tham gia vào lớp với mục đích phá đám, gây rối, đe dọa, cài gắm vào máy tính cá nhân hoặc lấy tài khoản và mật khẩu… ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. 
Kỹ năng học tập và phát triển kỹ năng số: Hiện nay khoa học và công nghệ thay đổi rất nhanh chóng với các nghiên cứu mới, phát triển mới và có thể được phổ biến rộng rãi trên Internet. Kiến thức mỗi cá nhân đã học được có thể trở nên lỗi thời. Do đó, khả năng cập nhật kiến thức mới là kỹ năng quan trọng mà mỗi CBGVBV cần có trong thời đại 4.0. Tuy nhiên, một số CBGVNV còn ngại tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, các phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo... chưa vượt qua được tư duy cũ, tư duy an toàn để nắm bắt các cơ hội phát triển bản thân nói riêng, cũng như sự phát triển của Nhà trường nói chung. 
3. Giải pháp
Để có thể hòa nhập và thành công trong thời đại CMCN 4.0, đội ngũ CBGVNV cần nhận thức đúng khả năng của bản thân về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần tích lũy, từ đó phân bổ thời gian hợp lý để trau dồi, học tập nâng cao nhằm bổ sung những kỹ năng thiết yếu khác như kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng xử lý thông tin, … trên nền tảng số. Đó là những giá trị thật mà đội ngũ chúng ta sẽ thông qua các sản phẩm đầu ra của mình, là các thế hệ sinh viên tốt nghiệp trở thành nguồn lao động có chất lượng, mang đến cho xã hội niềm tin về kết quả đào tạo của Nhà trường, kỹ năng số cần có của lực lượng này được xác định như sau:
· [bookmark: bookmark816]Khả năng nhận thức về độ tin cậy trên mạng: Việc sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là máy tính và Internet trong cuộc sống hàng ngày không còn phụ thuộc vào thời gian và không gian. CBGVNV có thể truy cập tìm hiểu văn bản trên môi trường mạng, lựa chọn những trang thông tin chính thống, phù hợp, rõ nguồn gốc, đảm bảo tính xác thực tin cậy như trang web http:\\thuvienphapluat.com; https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn hoặc những trang web của cơ quan quản lý cấp trên để cập nhật những nội dung văn bản pháp luật mới áp dụng trong công tác chuyên môn. Ngoài ra, chúng ta cần có kỹ năng chọn lọc thông tin để nhận diện các thông tin xấu, độc dựa trên các yếu tố: Mục đích, ý nghĩa, nội dung... Từ đó xác định thông tin mà mình tiếp cận là giả hay thật; đúng hay sai; tốt hay xấu. 
· [bookmark: bookmark817]Kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, CBGVNV cần có khả năng sử dụng nhiều loại ngôn ngữ, công cụ và công nghệ khác nhau trong giao tiếp số; đảm bảo hành xử đúng chuẩn mực hành vi, đạo đức và pháp luật trong môi trường số như tạo hòm thư, gửi thư hoặc tham gia các mạng xã hội. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang sử dụng trang quản lý hành chính điện tử (E-Office), Group Zalo, … trong soạn thư/trao đổi công việc chuyên môn, CBGVNV nên sử dụng từ ngữ đúng chuẩn mực, ngôn phong nghiêm túc, đầy đủ thông tin, chính xác nội dung cần trao đổi. Trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến trên nền tảng Google Meet, Zoom sẽ có đông thành phần tham dự và khách mời, CBGVNV chỉ trao đổi đề tài liên quan đến nội dung buổi họp, hội thảo và thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức, hạn chế trao đổi việc riêng. Nhà trường luôn khuyến khích CBGVNV chia sẻ và tích cực hỗ trợ đồng nghiệp dù đó không phải là công việc chính của họ, nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các thành viên với nhau.
· [bookmark: bookmark818]Kỹ năng sáng tạo nội dung số: Hành vi sáng tạo giúp mang lại hiệu suất công việc cao đối với cá nhân nói riêng và Nhà trường nói chung. Do đó, CBGVNV cần kết hợp năng lực tư duy sáng tạo và việc sử dụng công nghệ số để thiết kế ý tưởng trong môi trường số. Ví dụ: Đối với các phòng ban, khi cần lấy số liệu báo cáo gấp theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, thay vì gửi thông tin về đơn vị để lấy số liệu thì chúng ta có thể tạo 01 form thông tin trên nền tảng google gửi trực tiếp đến từng CBGVNV qua trang quản lý hành chính điện tử (E-Office), như vậy thông tin lấy được sẽ nhanh chóng và chính xác. Đối với GV, có thể sáng tạo nội dung số thông qua bài giảng bằng cách sử dụng hình ảnh, video minh họa kết hợp các trò chơi điện tử tạo hứng thú học tập cho sinh viên. Sáng tạo không hẳn là do năng lực bẩm sinh, nó là kết quả của một quá trình rèn luyện, tích lũy. Quan trọng nhất là kỹ năng sáng tạo giúp đội ngũ CBGVNV biết cách linh hoạt áp dụng kiến thức vào thực tiễn, giúp công tác chuyên môn luôn được đổi mới, có sức hút; việc làm của CBGVNV cũng trở nên hiệu quả, phù hợp với đặc thù công việc. 
· [bookmark: bookmark819]Kỹ năng an toàn mạng: Trên môi trường mạng hiện nay, có nhiều mã độc, virus liên quan đến các ứng dụng, trang web. Những nội dung độc hại được lồng ghép rất tinh vi. Vì vậy mỗi CBGVNV khi tham gia vào chuyển đổi số cần tự trang bị cho mình những kỹ năng an toàn mạng như: cần nghiên cứu, hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, nội dung của Luật An ninh mạng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; cần nắm chắc các thủ đoạn tấn công mạng như cài gắm vào máy tính cá nhân hoặc lấy tài khoản và mật khẩu; đánh cắp dữ liệu cá nhân (hình ảnh, video); tấn công bằng mã độc (theo tệp đính kèm trong email hoặc ẩn trong quảng cáo); tấn công ẩn danh bằng những phần mềm độc hại (phần mềm diệt virus, các trình duyệt); Nghiên cứu kỹ trước khi like hoặc chia sẻ các file, các bài viết hoặc các đường link; cảnh giác với trang web lạ, E-mail chưa rõ danh tính và đường dẫn đáng nghi ngờ; Sử dụng tốt các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin như tạo thói quen quét virus; thực hiện sao lưu dự phòng trên ổ cứng ngoài, trên mạng nội bộ hoặc trên các dịch vụ lưu trữ đám mây. Mặt khác, mỗi CBGVNV cần biết cách tận dụng, sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích để quảng bá hình ảnh của Nhà trường. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường.
· [bookmark: bookmark820]Kỹ năng học tập và phát triển kỹ năng số: Bản thân mỗi cá nhân CBGVNV phải chủ động tìm kiếm các cơ hội học tập để phát triển năng lực cá nhân, nâng cao trình độ với các khóa học, chương trình học trực tuyến bằng các thiết bị và phần mềm từ đó hướng đến hình thành thói quen học tập suốt đời. 
Bên cạnh việc trang bị kỹ năng số cho đội ngũ CBGVNV, cần có các giải pháp về học tập nâng cao trình độ, cụ thể như sau: 
· [bookmark: bookmark825]Cần nâng cao nhận thức và thái độ tích cực của đội ngũ CBGVNV đối với việc học tập nâng cao trình độ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền và giải thích cho họ hiểu rõ về các lợi ích mà các năng lực số mang lại, cũng như tác động của tự động hóa đến các mối quan hệ trong công việc.
· [bookmark: bookmark826][bookmark: bookmark827]Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế, đúng đối tượng; với quá trình đào tạo được phân chia thành các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, công tác đào tạo phải được thực hiện thường xuyên và liên tục.
· [bookmark: bookmark828]Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, như giảng dạy trực tuyến, từ xa, tự học dựa trên sự tương tác với hệ thống thông minh... Ngoài ra, tận dụng tối đa tiến bộ khoa học kỹ thuật để khai thác dữ liệu lớn trong quy trình bồi dưỡng, đào tạo.
· [bookmark: bookmark829]Tạo cơ hội để CBGVNV tích lũy dần các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ,... để phục vụ tốt hơn cho công việc.
· [bookmark: bookmark830]Có chế độ hỗ trợ kinh phí về học tập hợp lý đối với các cán bộ được cử đi học và cán bộ tự học, tự đào tạo để đáp ứng được yêu cầu công việc.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]4. Kết luận
Đội ngũ CBGVNV là những người trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và Nhà trường. Để thực thi nhiệm vụ hiệu quả, Nhà trường cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ CBGVNV. Việc trang bị kỹ năng số cho lực lượng này là hết sức cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Bởi chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng ai, nhất là khi tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật vị trí của chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân và hiệu quả hoạt động của cả đơn vị, góp phần đạt đến mục tiêu chiến lược phát triển thành Trường Đại học ứng dụng thông minh trong quá trình chuyển đổi số.
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